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I. BỐI CẢNH BAN HÀNH, NỘI DUNG, Ý NGHĨA CỦA QUYẾT ĐỊNH 861/QĐ-TTg VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 612/QĐ-UBDT

Cùng với sự phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi mới và kết quả của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, khu vực nông thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã có những phát triển tích cực. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc ở khu vực nông thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi không ngừng phấn đấu đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội. Ở một số địa phương, bộ mặt nông thôn miền núi có chuyển biến rõ nét, đồng bào khu vực nông thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã từng bước tiếp cận những thành tựu của khoa học, kỹ thuật, vươn lên phát triển kinh tế; nhiều con em đồng bào các dân tộc thiểu số đã được đào tạo thành cán bộ, công chức, công nhân kỹ thuật, chủ các trang trại, chủ các doanh nghiệp… Diện mạo khu vực nông thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng được tăng cường cả về số lượng và chất lượng; mức độ hưởng thụ về văn hóa, y tế, giáo dục, chất lượng cuộc sống, thu nhập của người dân ngày càng được nâng lên.

Việc phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển là chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, với mục đích nhằm xác định rõ các khó khăn đặc thù, mức độ phát triển về kinh tế - xã hội của đơn vị hành chính cấp xã và tổ chức dân cư thôn, từ đó làm căn cứ để hoạch định, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi khu vực khó khăn, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.

Trong những năm qua, việc phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi thành 3 khu vực (I, II, III) theo trình độ phát triển đã có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để các bộ, ngành trung ương và các địa phương xây dựng, tổ chức thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước, như: Chương trình 135, Chương trình giảm nghèo; Chương trình trung tâm cụm xã, chính sách trợ giá, trợ cước, chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, chính sách hỗ trợ cấp bảo hiểm y tế, chính sách thu hút cán bộ đến công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, chính sách hỗ trợ giáo viên, học sinh, sinh viên... Trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, việc lập, phân bổ ngân sách, đầu tư, hỗ trợ, áp dụng các định mức đầu tư phù hợp với mức độ khó khăn dựa trên kết quả phân định 3 khu vực đã góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các địa phương trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Tuy nhiên, qua hơn 25 năm triển khai thực hiện đã bộc lộ nhiều bất cập cả về hệ thống các tiêu chí, tổ chức xác định xã thuộc 3 khu vực và cả trong hoạch định, xây dựng và áp dụng các chính sách trên địa bàn. Cụ thể:

- Tất cả các bộ tiêu chí từ trước đến nay không đề cập đến tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số, do đó phân định xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi bao gồm cả các xã không có hoặc có rất ít đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

- Các tiêu chí đã từng bước được lượng hóa, nhưng chưa tính đến yếu tố đặc thù của từng vùng miền, nên còn có sự chênh lệch giữa xã đặc biệt khó khăn ở các địa bàn.

- Thôn đặc biệt khó khăn là một trong các tiêu chí xác định xã thuộc 3 khu vực là chưa phù hợp giữa xã quy mô lớn, có nhiều thôn với xã quy mô nhỏ có ít thôn; dẫn đến tình trạng xã khu vực II có nhiều thôn đặc biệt khó khăn hơn xã khu vực III, gây bất cập cho phân bổ nguồn lực đầu tư, áp dụng các chính sách liên quan.

- Do tâm lý của các địa phương muốn có nhiều thôn, xã đặc biệt khó khăn để được đầu tư, thụ hưởng chính sách từ ngân sách trung ương nên một số địa phương tổ chức phân định chưa phù hợp với tiêu chí và điều kiện thực tế; chưa thật sự tập trung nguồn lực cho những nơi khó khăn nhất.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả đầu tư, chưa đưa vùng dân tộc thiểu số và miền núi thoát khỏi tình trạng nghèo đói, khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiếu số.

Để giải quyết những khó khăn, hạn chế trên, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, đã thông qua và ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14, ngày 18/11/2019 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030, thông qua 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó có nhiệm vụ “Xây dựng, ban hành tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển bảo đảm toàn diện, khách quan, khoa học, chính xác, làm cơ sở xác định đối tượng, địa bàn cần ưu tiên tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm”; làm cơ sở để tập trung đầu tư, hỗ trợ cho những nơi khó khăn nhất, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.

Với mục đích, ý nghĩa đó và căn cứ các tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển
, Ngày 04/6/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 861/QĐ-TTg phê duyệt danh sách xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Theo đó, cả nước có 3.434 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn của 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm: 1.673 xã khu vực I, 210 xã khu vực II và 1.551 xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn); các xã khu vực III, khu vực II đã được phê duyệt nếu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được xác định là xã khu vực I và thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với xã khu vực III, khu vực II kể từ ngày Quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới có hiệu lực. Trong đó tỉnh Lạng Sơn là một trong những tỉnh có thay đổi về danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I, cụ thể như sau:

Giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020, tỉnh Lạng Sơn được phê duyệt 38 xã khu vực I, 63 xã khu vực II, 125 xã khu vực III và 1.125 thôn đặc biệt khó khăn, trong đó 141 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II và 984 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III.

Giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 612/QĐ-UBDT), tỉnh Lạng Sơn được phê duyệt 199 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (trừ xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng), trong đó có 103 xã khu vực I, 08 xã khu vực II, 88 xã khu vực III và 644 thôn đặc biệt khó khăn (trong đó có 84 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực I, 24 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II và 536 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III). So với giai đoạn trước, toàn tỉnh tăng 65 xã khu vực I, giảm 55 xã khu vực II, giảm 37 xã khu vực III và giảm 481 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực I, II, III.

II. TIÊU CHÍ PHÂN ĐỊNH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI THEO TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Ngày 12/11/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 – 2025, như sau:

* Đối tượng áp dụng

(1) Các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) có tỷ lệ số hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ dân sinh sống ổn định thành cộng đồng từ 15% trở lên.

(2) Các thôn, bản, làng, phum, sóc, xóm, ấp, khu dân cư, tổ dân phố và tương đương (sau đây gọi chung là thôn) có tỷ lệ số hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ dân sinh sống ổn định thành cộng đồng từ 15% trở lên.

* Tiêu chí xác định xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn)

Xã khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là xã có tỷ lệ số hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ dân sinh sống ổn định thành cộng đồng từ 15% trở lên, chưa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và có 01 trong 02 tiêu chí sau:

(1) Có tỷ lệ hộ nghèo từ 20% trở lên (riêng các xã thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ hộ nghèo từ 15% trở lên hoặc có trên 150 hộ nghèo là hộ dân tộc thiểu số).

(2) Có tỷ lệ hộ nghèo từ 15% đến dưới 20% (riêng các xã thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ hộ nghèo từ 12% đến dưới 15%) và có 01 trong các tiêu chí sau:

a) Có trên 60% tỷ lệ hộ nghèo là hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ nghèo của xã;

b) Có số người dân tộc thiểu số trong độ tuổi từ 15 đến 60 chưa biết đọc, biết viết tiếng phổ thông từ 20% trở lên;

c) Số lao động có việc làm nhưng chưa qua đào tạo từ 3 tháng trở lên chiếm trên 80% tổng số lao động có việc làm;

d) Đường giao thông từ trung tâm huyện đến trung tâm xã dài trên 20 km, trong đó có trên 50% số km chưa được rải nhựa hoặc đổ bê-tông.

* Tiêu chí xác định xã khu vực I (xã bước đầu phát triển)

Xã khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là xã có tỷ lệ số hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ dân sinh sống ổn định thành cộng đồng từ 15% trở lên và có 01 trong 02 tiêu chí sau:

(1) Có tỷ lệ hộ nghèo dưới 10%.

(2) Đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

* Tiêu chí xác định xã khu vực II (xã còn khó khăn)

Xã khu vực II thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là các xã có tỷ lệ số hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ dân sinh sống ổn định thành cộng đồng từ 15% trở lên và là các xã còn lại sau khi đã xác định các xã khu vực III và xã khu vực I.

* Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn

Thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là thôn có tỷ lệ số hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ dân sinh sống ổn định thành cộng đồng từ 15% trở lên và có 01 trong 02 tiêu chí sau:

(1) Có tỷ lệ hộ nghèo từ 20% trở lên (riêng đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ hộ nghèo từ 15% trở lên hoặc có trên 30 hộ nghèo là hộ dân tộc thiểu số nghèo).

(2) Có tỷ lệ hộ nghèo từ 15% đến dưới 20% (riêng khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long có tỷ lệ hộ nghèo từ 12% đến dưới 15%) và có 01 trong các tiêu chí sau:

a) Có trên 60% tỷ tệ hộ nghèo là hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ nghèo của thôn;

b) Chưa có đường từ thôn đến trung tâm xã hoặc có đường nhưng đi lại rất khó khăn nhất là mùa mưa;

c) Chưa có điện lưới quốc gia hoặc đã có nhưng trên 30% số hộ chưa được sử dụng điện lưới quốc gia.

III. TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC PHÂN ĐỊNH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GlAI ĐOẠN 2021-2025 TRONG THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH

1. Các chế độ, chính sách chịu tác động

Qua rà soát, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện nay đang triển khai, thực hiện 08 chế độ, chính sách do Trung ương ban hành, tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bao gồm:

(1) Chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

(2) Chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

(3) Chính sách phát triển giáo dục mầm non (hỗ trợ tiền nấu ăn, hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo, hỗ trợ tiền dạy lớp ghép tăng cường tiếng Việt), theo quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

(4) Chính sách nội trú, theo quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp.

(5) Chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên, theo quy định tại Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.

(6) Hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân tộc thiểu số, mua thẻ BHYT cho người sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

(7) Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

(8) Chính sách hỗ trợ các chi hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn, theo quy định tại Thông tư số 49/2012/TT-BTC ngày 20/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn.

2. Tác động của việc phân định

Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 612/QĐ-UBDT đã tác động tới việc thực hiện các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt là các chính sách thuộc lĩnh vực giáo dục, chính sách bảo hiểm y tế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác ở vùng đặc biệt khó khăn....

Việc phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 làm giảm số lượng xã thuộc khu vực II, III và thôn đặc biệt khó khăn. Theo đó có khoảng 174.658 người không tiếp tục được thụ hưởng các chính sách nêu trên do địa bàn cư trú không còn là vùng đặc biệt khó khăn, kinh phí thực hiện các chính sách trong năm 2021 giảm 153.127 triệu đồng. Đồng thời, có khoảng 14.413 người sẽ được hưởng các chính sách nêu trên do địa bàn sinh sống mới được phân định là vùng đặc biệt khó khăn, kinh phí thực hiện các chính sách trong năm 2021 sẽ tăng 59.214 triệu đồng. Tổng cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 189.071 người chịu tác động bởi việc phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, tương ứng với tổng kinh phí thực hiện các chính sách năm 2021 giảm là 93.913 triệu đồng. Một số tác động việc phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 đối với các đối tượng thụ hưởng là cán bộ, công chức, người lao động, học sinh, Nhân dân các xã, thôn không còn thuộc diện đặc biệt khó khăn, cụ thể như sau:

- Năm học 2020 - 2021, tỉnh Lạng Sơn có 98 trường phổ thông dân tộc bán trú đang hoạt động và được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định
. Năm học 2021 - 2022, sẽ có 22 trường
 không đảm bảo điều kiện là trường phổ thông dân tộc bán trú do không đảm bảo tỷ lệ học sinh bán trú là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu tại xã khu vực III; theo đó các học sinh sẽ không tiếp tục được hỗ trợ tiền ăn với mức hỗ trợ 40% mức lương cơ bản/học sinh/tháng và hỗ trợ 15 kg gạo/học sinh/tháng (không quá 9 tháng/năm học) theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

- Có 9.317 học sinh không tiếp tục được miễn giảm 70% học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ; 5.704 trẻ mầm non không tiếp tục được hỗ trợ tiền ăn trưa theo quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ. 

- Cuộc sống của 4.824 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ bị ảnh hưởng do không tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút, giảm phụ cấp ưu đãi nghề, không được hưởng trợ cấp lần đầu, trợ cấp chuyển vùng... theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ.

- Về chính sách bảo hiểm y tế, có 146.605 người không tiếp tục thuộc đối tượng được hưởng chính sách bảo hiểm y tế và không được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế do địa bàn cư trú không còn là vùng đặc biệt khó khăn, kinh phí giảm năm 2021 là 68.809 triệu đồng.

IV. NHỮNG LỢI ÍCH NGƯỜI DÂN ĐƯỢC HƯỞNG TỪ VIỆC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Năm 2011 rà soát đánh giá tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn tỉnh Lạng Sơn chỉ có 01 xã đạt 10 tiêu chí, 22 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí, 129 xã đạt từ 01 - 04 tiêu chí, 55 xã không đạt tiêu chí nào, bình quân tiêu chí/xã chỉ đạt 2,57 tiêu chí; các tiêu chí khó, như: Giao thông, thuỷ lợi, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở, môi trường, thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo… hầu hết các xã đều chưa đạt. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 12/8/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh, phong trào thi đua "Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" đã mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, đến hết năm 2020 toàn tỉnh có 65/181 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới chiếm tỷ lệ 35,91% số xã toàn tỉnh, thu nhập người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh tăng 2,98 lần so với năm 2011; mức độ hưởng thụ về văn hóa, y tế, giáo dục của người dân được nâng lên; xuất hiện nhiều mô hình khu dân cư kiểu mẫu có những nét nổi bật về cảnh quan, đường làng, ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp; hệ thống chính trị, an ninh trật tự và quốc phòng ở khu vực nông thôn được giữ vững. 

Diện mạo các vùng nông thôn có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng nông thôn được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, đã mở mới đường giao thông nông thôn thêm 730km, sửa chữa bảo trì được 32.250km đường các loại, xây dựng thêm 3.165km mặt đường bê tông xi măng, tỷ lệ cứng hóa đường đến trung tâm xã đạt 79%.  

Hệ thống công trình thuỷ lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn được quan tâm sửa chữa, nâng cấp, giai đoạn 2011 - 2020 huy động tổng nguồn vốn trên 1.097 tỷ đồng để đầu tư phát triển hệ thống thuỷ lợi, nâng cấp, cải tạo các công trình và hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất, nâng diện tích trồng trọt được tưới tiêu lên 36.353 ha; diện tích nuôi trồng thuỷ sản đã được cấp thoát nước là 136 ha; kiên cố hóa được 1.388 km kênh mương nội đồng, đạt 50,62%. Hết năm 2020 có 168/181 xã đạt tiêu chí, chiếm tỷ lệ 92,82%. 

Hệ thống điện nông thôn được nâng cấp, mở rộng, đáp ứng yêu cầu phục vụ cho sản xuất và đời sống Nhân dân. Giai đoạn 2011 - 2020, tỉnh đã đầu tư mới, cải tạo lưới điện nông thôn với tổng kinh phí là 918 tỷ đồng. Thực hiện đầu tư, cải tạo xây mới được 350 km đường dây 35kV; đường dây 0,4kV được 1.313km; xây mới 393 trạm biến áp. Đến nay 100% số xã đã có điện lưới quốc gia, tỷ lệ hộ nông thôn có điện đạt 97,95%, tỷ lệ thôn có điện đạt 98,31%; toàn tỉnh có 2.315km đường dây trung áp bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, với 829 trạm biến áp và 4.666km đường dây hạ thế. Hết năm 2020 có 108/181 xã đạt tiêu chí, đạt tỷ lệ 59,67%.

Hệ thống hạ tầng thương mại nông thôn từng bước được đầu tư đồng bộ, phục vụ ngày càng tốt nhu cầu trao đổi, giao thương hàng hóa trên địa bàn nông thôn. Tỉnh đã ban hành Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND, ngày 22/02/2018 quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2030. Trong giai đoạn 2011-2020, đã xây dựng được 05 chợ trên địa bàn nông thôn với tổng mức đầu tư là 29,195 tỷ đồng, trong đó vốn xã hội hóa là 16,916 tỷ đồng, vốn từ ngân sách Nhà nước là 12,279 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 88/207 xã có quy hoạch chợ; 119/207 xã không có quy hoạch chợ. Hết năm 2020 có 170/181 xã đạt tiêu chí, chiếm tỷ lệ 93,92%.

Hạ tầng thông tin và truyền thông được đầu tư và phát triển nhanh, rộng khắp, việc phát triển các dịch vụ sử dụng hạ tầng thông tin và truyền thông về tới vùng cao, biên giới được quan tâm. Hiện nay 100% số xã trên địa bàn tỉnh đã có điểm phục vụ bưu chính và có hạ tầng viễn thông 2G, 3G (hạ tầng 4G có đến UBND cấp xã); có 2.537 trạm phủ sóng thông tin di động tại khoảng 1.000 vị trí, phủ sóng điện thoại di động và internet vô tuyến đến 100% số xã. Trong giai đoạn 2011-2020, đã đầu tư xây dựng mới, nâng cấp đài truyền thanh cho 109 xã; cấp trên 4.000 hộp thư điện tử, triển khai phần mềm quản lý văn bản điện tử, phần mềm dịch vụ công trực tuyến đến 100% số xã. Triển khai Chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan hành chính Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã, đáp ứng yêu cầu gửi, nhận văn bản điện tử và chứng thực điện tử phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh nói chung và xây dựng nông thôn mới nói riêng.

Người dân cũng được hưởng lợi từ các chính sách của tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, trong đó trọng tâm là đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân. Tập trung ưu tiên phát triển các vùng sản xuất gắn với cây, con chủ lực, thế mạnh các ngành, nghề truyền thống, đặc sản của địa phương; công tác xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm được quan tâm gắn với thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Giai đoạn 2011 - 2020, tổng nguồn vốn đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh là 247.191 triệu đồng.

Công tác giảm nghèo, trợ giúp xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị vào cuộc, phối hợp triển khai đồng bộ và hiệu quả góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo đạt mục tiêu đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 24,06% năm 2011 xuống còn 11,86% năm 2015 (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015) và giảm từ 25,95% năm 2015 (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020) xuống còn 7,89% năm 2020. Hết năm 2020 có 108/181 xã đạt tiêu chí về hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 59,67%. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn ước năm 2020 đạt 26,86 triệu đồng/người/năm, tăng 2,98 lần so với năm 2011. Hết năm 2020 có 78/181 xã đạt tiêu chí, chiếm tỷ lệ 43,09%.

Công tác tạo sinh kế, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được chú trọng, trong giai đoạn 2011- 2019 toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho trên 135.000 lao động (trong đó lao động nông thôn chiếm 80%). Thực hiện phát triển kinh tế - xã hội để giải quyết việc làm trên 65.000 người, cho vay từ nguồn quỹ quốc gia về việc làm để tạo việc làm và duy trì ổn định việc làm cho trên 12.500 lao động, mỗi năm cung ứng giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh từ 350 - 500 lao động. 

Hạ tầng giáo dục được quan tâm đầu tư, trong giai đoạn 2011 - 2020 đã lồng ghép, xây dựng mới 364 phòng học, 70 phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ. Tỉnh đã bố trí kinh phí đầu tư xây dựng bổ sung cơ sở vật chất cho các trường học với 224 phòng học, 291 phòng chức năng, 481 phòng làm việc, 192 công trình vệ sinh và 45 công trình nước sạch. Trong giai đoạn, đã công nhận thêm 143 trường chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 226 trường
; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia ngày càng nâng cao trong đó nhiều trường thuộc vùng nông thôn
. Kết quả phổ cập giáo dục và xóa mù chữ được duy trì và chất lượng ngày càng nâng cao
. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, học nghề đạt 88,9%. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện, đã tổ chức dạy nghề cho 102.028 lao động, trong đó đào tạo nghề cho lao động nông thôn được 83.394 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2011 đạt 35%, đến năm 2020 đạt 55%. Hết năm 2020 có 181/181 xã đạt tiêu chí về giáo dục, đạt tỷ lệ 100%; có 72/181 xã đạt tiêu chí về trường học, đạt tỷ lệ 39,78%.

Công tác chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho Nhân dân được quan tâm thực hiện. Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng từng bước đáp ứng yêu cầu của Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã; công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được tăng cường, nhất là công tác điều trị tại tuyến xã; nhân lực y tế của các trạm y tế xã cơ bản được bảo đảm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng dần qua các năm, năm 2011 là 89,17%, đến tháng 6 năm 2020 đạt 93,8%. Trong giai đoạn 2011 - 2020 đã có 81 trạm y tế xã được xây mới và 63 trạm y tế được cải tạo, sửa chữa nâng cấp với tổng kinh phí trên 282 tỷ đồng. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) giảm từ 31% năm 2010 xuống còn 25,9% năm 2018.

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng nhu cầu người dân khu vực nông thôn. Trong giai đoạn 2011 - 2020, tỉnh đã ban hành 02 chính sách
 hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà văn hóa thôn, sân tập thể thao xã. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh phân bổ trên 300 tỷ đồng và xã hội hóa trên 186.950 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng cho các thiết chế văn hóa, thể thao, nâng số xã có nhà văn hóa lên 81/207 xã (chiếm tỷ lệ 39,1%), 168/207 xã có sân tập thể dục thể thao, tỷ lệ thôn có nhà văn hóa đạt 96,7%; các hoạt động văn hóa - thể thao, thông tin - truyền thông được tăng cường, các mô hình về phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng địa phương, dân tộc được bảo tồn và phát huy
. Tỷ lệ hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” và thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hóa tăng dần qua các năm
; năm 2020 có 72/181 xã đạt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, chiếm tỷ lệ 40,33%; có 117/181 xã đạt tiêu chí về văn hóa, chiếm tỷ lệ 64,64%.

Công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, quản lý, thu gom và xử lý chất thải, nước thải ở các xã đã có sự chuyển biến tích cực, các khu dân cư tập trung đã dần được đầu tư, nâng cấp hệ thống thu gom, thoát nước thải; phong trào trồng cây xanh, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn tạp được quan tâm. Hệ thống các công trình nước sinh hoạt phục vụ đời sống Nhân dân nông thôn được quan tâm đầu tư
, góp phần nâng tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh từ 77,20% năm 2011 lên 95% năm 2020; toàn tỉnh đã triển khai được 105 mô hình Khu dân cư kiểu mẫu tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, qua đó đã tạo ra sự thay đổi rõ rệt về kinh tế, cảnh quan môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường một cách hiệu quả và bền vững. 

Tổng nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020 là 29.038,0 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách hỗ trợ trực tiếp cho xây dựng nông thôn mới là 11.776,4 tỷ đồng, bao gồm: Ngân sách Trung ương là 2.396,8 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 926,6 tỷ đồng, vốn lồng ghép các chương trình, dự án là 8.452,9 tỷ đồng, huy động doanh nghiệp, HTX là 1.191,8 tỷ đồng, vốn tín dụng 15.032,6 tỷ đồng, vốn huy động từ cộng đồng dân cư (bằng tiền, ngày công, hiến đất,…) và vốn huy động khác 1.037,7 tỷ đồng.

Nhìn chung, kết quả công tác xây dựng nông thôn mới đã mang lại lợi ích thiết thực cho người dân ở khu vực nông thôn. Diện mạo các vùng nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; kết cấu hạ tầng nông thôn được tăng cường cả về số lượng và chất lượng; mức độ hưởng thụ về văn hóa, y tế, giáo dục, chất lượng cuộc sống, thu nhập người dân nông thôn được nâng lên…

 Từ đó, đối chiếu với các quy định của Nhà nước về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 – 2025 tại Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg, ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ, thì các xã sau khi hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới cơ bản đã phát triển, không còn khó khăn như trước, do đó không còn được hưởng chế độ, chính sách như trước. Việc Nhà nước ban hành Quyết định 861/QĐ-TTg và Quyết định số 612/QĐ-UBDT là phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp với xu thế của sự phát triển.

V. MỘT SỐ NỘI DUNG NHÂN DÂN CẦN NGHIÊN CỨU, NÂNG CAO NHÂN THỨC TRONG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 861/QĐ-TTg VÀ QUYẾT ĐỊNH 612/QĐ-UBDT

1. Cần nghiên cứu, tìm hiểu kỹ về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Quyết định 861/QĐ-TTg, Quyết định 612/QĐ-UBDT, các tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 – 2025 nêu trong Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg để nắm vững và chủ động thực hiện theo quy định của Nhà nước. Cần hiểu rằng các quyết định trước khi ban hành đã được nghiên cứu, đánh giá rất kỹ và được áp dụng chung cho tất cả các tỉnh trong cả nước chứ không riêng ở Lạng Sơn, Nhân dân các tỉnh trong cả nước đều đồng tình ủng hộ và nghiêm túc thực hiện các quyết định này.

2. Việc phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển là chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, với mục đích nhằm xác định rõ các khó khăn đặc thù, mức độ phát triển về kinh tế - xã hội của đơn vị hành chính cấp xã và tổ chức dân cư thôn, từ đó làm căn cứ để hoạch định, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi khu vực khó khăn, nhằm từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.

3. Với sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước thông qua các chính sách, chương trình, dự án, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới, kinh tế - xã hội khu vực nông thôn vùng dân tộc thiểu số, miền núi đã có bước phát triển tích cực, các điều kiện về cơ sở hạ tầng, trình độ phát triển sản xuất và đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên. Khi đời sống Nhân dân được nâng lên thì các chế độ chính sách hỗ trợ sẽ phải giảm đi để Nhà nước ưu tiên hỗ trợ cho các khu vực khác khó khăn hơn. Như vậy mới bảo đảm tính công bằng trong triển khai thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước. Vì điều kiện ngân sách Nhà nước hạn hẹp, trong khi nhu cầu đầu tư lớn, do đó việc giảm dần số xã, số thôn đặc biệt khó khăn sẽ có điều kiện để Nhà nước tập trung nguồn lực đầu tư cho các khu vực khó khăn hơn, bảo đảm tính hiệu quả đầu tư của ngân sách Nhà nước.

4. Không nên có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chế độ, chính sách của Nhà nước, mà phải có quyết tâm, ý chí tự lực, tự cường, khát khao bứt phá vươn lên trong cuộc sống mới bảo đảm cho việc xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Cần nhận thức rõ, bản thân hiện nay đã được hưởng lợi từ xã nông thôn mới thì  không nhận sự hỗ trợ của Nhà nước. Trong khi bản thân và gia đình đã có đủ tư liệu sản xuất, có sức khỏe để lao động, sản xuất thì phải có ý thức, khát vọng tự vươn lên, không trông chờ vào nguồn hỗ trợ vật chất của Nhà nước (chỉ cần nhận sự hỗ trợ về hướng dẫn phương pháp lao động, phương thức làm ăn phát triển kinh tế của Nhà nước), phải tự lực cánh sinh, chủ động vươn lên trong cuộc sống, có như vậy thì bản thân mỗi người và mỗi gia đình mới phát triển ổn định lâu dài...

5. Cần tìm hiểu rõ về các chế độ, chính sách đã thay đổi khi thực hiện Quyết định 861/QĐ-TTg và Quyết định số 612/QĐ-UBDT trong các lĩnh vực giáo dục, bảo hiểm y tế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác ở vùng đặc biệt khó khăn… để nắm vững và chủ động thực hiện theo các quy định của Đảng và Nhà nước.

6. Luôn đề cao tinh thần cảnh giác trước những thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc Quyết định 861/QĐ-TTg và Quyết định số 612/QĐ-UBDT của các một số phần tử bất mãn, cơ hội. Không lôi kéo, kích động, không tụ tập đông người trái pháp luật; không tham gia trao đổi, chia sẻ, bình luận, xuyên tạc, đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các trường hợp vi phạm, tùy từng hành vi, tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

                                           BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY LẠNG SƠN

�	 . Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg, ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 – 2025.


�	. Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú.


�	. 20 trường PTDTBT trên địa bàn các xã khu vực III nay chuyển thành xã khu vực I và 02 trường PTDTBT trên địa bàn các xã khu vực III nay chuyển thành xã khu vực II.


�	 . Trong đó: 65 trường mầm non, 79 trường tiểu học, 72 trường THCS và 10 trường THPT.


�	 . Mầm non: 65/234, tỷ lệ 27.7%; Tiểu học: 79/197 tỷ lệ 40.1%; THCS: 72/228, tỷ lệ 31.5%; THPT: 10/27, tỷ lệ 37,0%.


�	 . Đến nay, 100% số xã đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 100% số xã đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3, toàn tỉnh đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3; 100% số xã đạt chuẩn PCGD trung học cơ sở, trong đó 175/207 đạt 84,5% số xã đạt chuẩn PCGD trung học cơ sở mức độ 3, toàn tỉnh đạt chuẩn PCGD trung học cơ sở mức độ 2; 100% số xã đạt chuẩn XMC, trong đó 203/207 đạt 98% số xã đạt chuẩn XMC mức độ 2, toàn tỉnh duy trì đạt chuẩn XNC mức độ 2. 





�	. Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 26/11/2016 về việc nâng mức hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, sân tập thể thao xã của 35 xã trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn đến năm 2015; Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, khối phố; sân tập thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020.


�	. Toàn tỉnh trên 300 Câu lạc bộ văn hóa, Đội văn nghệ quần chúng với tổng số hội viên trên 8.500 người (phổ biến là các Câu lạc bộ đàn và hát dân ca, Câu lạc bộ Hát then - Đàn tính); có trên 304 Câu lạc bộ thể thao được thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên.


�	. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn về văn hóa tăng từ 58,5% năm 2011 lên 78,5% năm 2020. Tỷ lệ thôn đạt chuẩn về văn hóa tăng từ 27,2% năm 2011 lên 71% năm 2020.


�	. Trong giai đoạn 2011-2020 đã xây dựng được trên 79.021 công trình cấp nước nhỏ lẻ (giếng đào, giếng khoan, bể chứa nước mưa, ống dẫn nước); 370 công trình cấp nước tập trung.
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